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1 AGG01
Số 60 Nguyễn Thái Học, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/07/2021 An Giang

2 AGG19
Số 613D/31 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, 

Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 20h00

16/07/2021 An Giang

3 AGG20
Số 281 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố 

Long Xuyên , Tỉnh An Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/07/2021 An Giang

4 AGG21
Số 43-45 Nguyễn Văn Thoại, Phường Châu Phú B, Thành 

phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 20h00

07/06/2021 An Giang

5 BDG01
Số 453 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Cường, Thành phố 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

6 BDG02
Số 1/97 khu phố Hòa Lân 2, Phường Thuận Giao, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/06/2021 Bình Dương

7 BDG03

Ô 8 - Ô9, Khu TĐC khu công nghiệp Mỹ Phước 2, quốc lộ 

13, khu phố 4, Thị trấn Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 

Bình Dương, Việt Nam

Hạn chế mở cửa 7h30 22h00
07/11/2021 Bình Dương

8 BDG12
Số 513, khu 8, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

09/07/2021 Bình Dương

9 BDG13
E109, tổ 50, khu 5, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

10 BDG14
Số 34/1, Đường 22/12, Khu Phố 1A, Phường An Phú, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/06/2021 Bình Dương

11 BDG15
Số 2C/11E, khu phố Bình Đức 1, Phường Bình Hòa, Thị Xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h30

07/11/2021 Bình Dương

12 BDG16
Số 25/1, khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn, Thị xã 

Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/12/2021 Bình Dương

13 BDG17 Số 257 Nguyễn An Ninh, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương Hạn chế mở cửa 7h30 22h00
07/07/2021 Bình Dương

14 BDG18
Số 67B/2, khu phố 1B, Phường An Phú, TX Thuận An, Tỉnh 

Bình Dương
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h30

07/06/2021 Bình Dương

15 BDG19
Số 237 Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất, P. Dĩ An, Thị 

Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/06/2021 Bình Dương

16 BDG20
Số D5 ô 23-24-25 Khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận 

Giao, TX Thuận An, Bình Dương
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/06/2021 Bình Dương

17 BDG21
Đường ĐT741, Khu phố Phú Nghị, Phường Hòa Lợi, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

18 BDG22
Số nhà 124 Hùng Vương, KP1, Phường Mỹ Phước, Thị xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

19 BDG23
Số nhà 41/1A đường DT 747, Tổ 1, Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Thị 

xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 22h00

07/11/2021 Bình Dương

20 BDG24
Số nhà 9/8 Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị 

xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

21 BDG25

Thửa đất số 819 và 791, tờ bản đồ số 11, Ngã 3 Chợ Chí 

Hùng, Tổ 3, Khu phố Mỹ Hiệp, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h30
25/6/2021 Bình Dương

22 BDG27
Số nhà 26 Nguyễn Văn Tiết, KP. Hòa Bình, Phường Lái 

Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

23 BDG28
Số nhà 162 Phú Lợi, Khu 5, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu 

Một, Tỉnh Bình Dương.
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

24 BDG29
Thửa đất số 830, tờ bản đồ 06, Phường Thới Hòa, Thị Xã 

Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

25 BDG30
Số 316 đường Tạo Lực 5, KP2, Phường Hòa Phú, TP Thủ 

Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

07/11/2021 Bình Dương

26 BDG31
Số 1/31 Đường Đại lô Độc Lập, Khu phố Nhị Đồng 1, 

Phường Dĩ An, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h30

13/07/2021 Bình Dương

27 BDG32
ĐT746, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương
Hạn chế mở cửa

07/11/2021 Bình Dương

28 BDG33
Thửa đất số 178, tờ bản đồ số 36, đường DT744, xã An 

Tây, Tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Hạn chế mở cửa

13/07/2021 Bình Dương

29 BGG03
Số 55, Thị trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 

Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 19h30

26/06/2021 Bắc Giang

30 BLU01
Số 156A/4, đường Trần Phú, Phường 7, Thành phố Bạc 

Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam
Hạn chế mở cửa

Bạc Liêu

31 BLU09
Số 419 QL1A, Khóm 2, Phường 1, Thị xã Giá Rai, Tỉnh Bạc 

Liêu, Việt Nam
Hạn chế mở cửa

Bạc Liêu

32 BPC01
Số 973 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

09/07/2021 Bình Phước

33 BPC02
Số 234, khu phố 2, Phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, 

Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 22h00

07/12/2021 Bình Phước

34 BPC11
Số 62, tổ 10, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn 

Thành, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 22h00

07/12/2021 Bình Phước

35 BPC15
Số 28 khu phố phú bình phường an lộc thị xã bình Long 

bình phước
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

09/07/2021 Bình Phước

36 BTE12
Số 489B-490B Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Khương, 

TP.Bến Tre, Bến Tre.
Đóng cửa hoàn toàn 8h00 20h30

15/07/2021 Bến Tre

TỔNG HỢP GIỜ ĐÓNG/MỞ CỬA SIÊU THỊ BỊ ẢNH HƯỞNG COVID-19

TT Mã ST
TÌNH TRẠNG 
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37 BTE15
Số 198, Quốc Lộ 60, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện Mỏ Cày Nam, 

Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 8h00 20h30

15/07/2021 Bến Tre

38 BTE16
Số 248/4B, Ấp 4, Xã Quới Sơn, Huyện Châu Thành, Tỉnh 

Bến Tre, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h00

07/11/2021 Bến Tre

39 BTN02
Số nhà 17/19 Thống Nhất, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, 

Tỉnh Bình Thuận
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h00

15/07/2021 Bình Thuận

40 BTN-CH01  Tòa Nhà Viettel Bình Thuận, P.Phú Thủy, TP. Phan Thiết Đóng cửa hoàn toàn 8h00 21h00
15/07/2021 Bình Thuận

41 CMU15
Số 243, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố 

Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Hạn chế mở cửa

Cà Mau

42 CMU16
Số 83-85 Nguyễn Trãi, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Cà 

Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Hạn chế mở cửa

Cà Mau

43 CTO03
Số 23 Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình 

Thuỷ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 21h00

07/11/2021 Cần Thơ

44 CTO13
184A-184B-184D đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh 

Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

07/11/2021 Cần Thơ

45 DCN12
Số 41, đường Nguyễn tất Thành, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện 

Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông, Việt Nam 
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

13/07/2021 Đắc Nông

46 DNG-CH01 95 Hùng Vương, Quận Hải Châu-TP Đà Nẵng Đóng cửa hoàn toàn 8h00 21h00
16/7/2021 Đà Nẵng

47 DNI02
Số 92, Trần Phú, Phường Xuân An, Thị xã Long khánh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

48 DNI03
Số 240+240A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Thống 

Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

16/7/2021 Đồng Nai

49 DNI04
Số 9, Thôn Tây Lạc, Ấp Bùi Chu, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng 

Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

50 DNI18
Số 35, đường Bùi Văn Hòa, Phường Long Bình, Thành phố 

Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

10/07/2021 Đồng Nai

51 DNI20
Số 102, khu dân cư 2, KP 114, Thị trấn Định Quán, Huyện 

Định Quán, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

52 DNI21
Số 10/1 - 10/2, đường Đồng Khởi, KP3, Phường Tân Hiệp, 

Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

16/7/2021 Đồng Nai

53 DNI24
Tổ 10, ấp Hàng Gòn, Xã Lộc An, Huyện Long Thành, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

54 DNI26
142 Tôn Đức Thắng, Ấp 3, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn 

Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

55 DNI28
Bệnh Viện Quân Y 7B đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân 

Tiến, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

16/7/2021 Đồng Nai

56 DNI29
Vòng xoay Cổng Mười Một, Ấp Vườn Dừa, Xã Phước Tân, 

Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 22h00

11/07/2021 Đồng Nai

57 DNI30
Số nhà 208 đường Nguyễn Khuyến, KP4, Phường Trảng 

Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 22h00

16/07/2021 Đồng Nai

58 DNI32
Số 062, tổ 2, KP 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên 

Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h30

15/07/2021 Đồng Nai

59 DNI33
Số 75-75A, Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện 

Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Đồng Nai

60 DTP02
A20-21, Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h30

07/03/2021 Đồng Tháp

61 DTP17
Số 01/D, Hùng Vương, Thị trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười, 

Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 21h00

14/07/2021 Đồng Tháp

62 DTP18
Số 175, Quốc lộ 30, Thị trấn Thanh Binh, Tỉnh Đồng Tháp, 

Việt Nam
Hạn chế mở cửa 8h00 20h30

16/07/2021 Đồng Tháp

63 DTP19
Số 58, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh 

Đồng Tháp, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 20h30

16/07/2021 Đồng Tháp

64 DTP20
Số 02-04, Hùng Vương, Phường An Thạnh,  Thị xã Hồng 

Ngự, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 7h30 20h30

16/07/2021 Đồng Tháp

65 DTP21
Số 503, Nguyễn Huệ, Ấp Bình Thạnh 1, Thị trấn Lấp Vò, 

Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h30

16/07/2021 Đồng Tháp

66 DTP22
số 251 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường 2, thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

07/03/2021 Đồng Tháp

67 HCM02
715 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

68 HCM03
số 198 Tỉnh lộ 8, khu phố 2, thị trấn Củ Chi, Thành Phố Hồ 

Chí Minh.
Hạn chế mở cửa 07h30 21h30

13/07/2021 Hồ Chí Minh

69 HCM05
87 Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

70 HCM13
304-306 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

71 HCM73
Số 20 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

72 HCM85
Số 136-138-140 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 3, Phường 

Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

73 HCM86
Số 245 Nguyễn Thị Định, khu phố 2, Phường Bình Trưng 

Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

74 HCM88
Số 883 đường Quốc lộ 22, khu phố 5, Thị Trấn Củ Chi, 

Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

15/07/2021 Hồ Chí Minh
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75 HCM91
Số 1150B-1152 Tỉnh lộ 43, KP1, Phường Bình Chiểu, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đóng cửa hoàn toàn 07h30 19h00

16/7/2021 Hồ Chí Minh

76 HCM92
Số nhà 23 đường Tỉnh lộ 43, Khu phố 03,Phường Bình 

Chiểu,Quận Thủ Đức,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

77 HCM93
Số nhà 02 Đường 40, Khu phố 08, Phường Tân Tạo,Quận 

Bình Tân,Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

78 HCM94
Số nhà 350, Ấp 7, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn,Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

79 HCM96
Số nhà 72H đường Nguyễn Ảnh Thủ, Khu phố 3, Phường 

Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

80 HCM99
304A Trường Chinh, Phường 13, quận Tân Bình, Thành Phố 

Hồ Chí Minh.
Hạn chế mở cửa 07h30 21h00

13/07/2021 Hồ Chí Minh

81 HCM-CH08 31 Tỉnh lộ 8 - Ấp 1A - Xã Tân Thạnh Tây - Củ Chi Hạn chế mở cửa 07h30 19h30
07/06/2021 Hồ Chí Minh

82 HNI09
Số 145 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 

Phố Hà Nội, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h30

19/7/2021 Hà Nội

83 HNI18
Số 498 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h30

19/7/2021 Hà Nội

84 HNI85
Xóm Hồ, Thôn Yên Nhân, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 21h30

19/7/2021 Hà Nội

85 HNI91 149 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội Hạn chế mở cửa 07h30 21h30
19/7/2021 Hà Nội

86 HNI93
281 –283 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà 

Nội
Hạn chế mở cửa 07h30 21h30

19/7/2021 Hà Nội

87 HUG12
Số 2 - 4 - 6 đường 30/4, Phường 1, Thành phố Vị Thanh, 

Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 21h30

19/07/2021 Hậu Giang

88 HUG15
Số 165 Lê Lợi, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu 

Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h00 21h00

19/07/2021 Hậu Giang

89 KGG19
số 261 Nguyễn Trung Trực, khu phố 3,

phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

19/07/2021 Kiên Giang

90 KGG20
Số 55-57 đường Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Vĩnh 

Lợi,Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h30

19/07/2021 Kiên Giang

91 KGG21
215B Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, thị trấn Dương Đông, 

huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 
Hạn chế mở cửa 7h00 21h30

19/07/2021 Kiên Giang

92 LAN01
Số 107 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh 

Long An, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

08/07/2021 Long An

93 LAN17
Số 10-12 Tỉnh Lộ 10, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh 

Long An, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

08/07/2021 Long An

94 LAN18
Số 134 Võ Công Tồn, Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, 

Tỉnh Long An, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h30

08/07/2021 Long An

95 LAN19
Số 3-5-7 Nguyễn Thông, Phường 3, Thành phố Tân An, Tỉnh 

Long An, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

08/07/2021 Long An

96 LAN20
Số 220 QL 62, Phường 02, Thành Phố Tân An, Tỉnh Long 

An, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h30 22h00

08/07/2021 Long An

97 PYN01
Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên,Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 20h00

25/06/2021 Phú Yên

98 PYN01
Số 47B Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú 

Yên,Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 20h00

25/06/2021 Phú Yên

99 STG15
Số 91 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh 

Sóc Trăng,Việt Nam
Hạn chế mở cửa

Sóc Trăng

100 TGG01
Số 2C, Thủ Khoa Huân, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh 

Tiền Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 20h30

14/07/2021 Tiền Giang

101 TGG15
Số 49/2 Ấp Bắc, Phường 5, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền 

Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 20h30

14/07/2021 Tiền Giang

102 TGG16
Số 3/58 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, Phường 1, Thị xã Cai Lậy, 

Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 20h00

14/06/2021 Tiền Giang

103 TVH10
Số 8 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh 

Trà Vinh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 8h00 21h00

16/07/2021 Trà Vinh

104 TVH11
Số 478 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh 

Trà Vinh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 8h00 21h00

16/07/2021 Trà Vinh

105 TVH12
Số 68 Đường 2/9, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà 

Vinh, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 8h00 21h00

16/07/2021 Trà Vinh

106 VLG11
Số 1B đường Trưng Nữ Vương, Phường 1, Thành Phố Vĩnh 

Long, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 21h00

14/7/2021 Vĩnh Long

107 VTU02
Số 224-226 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Phước Hiệp, 

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

16/7/2021 Vũng Tàu

108 VTU03
353 Trương Công Định, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 07h00 21h00

14/7/2021 Vũng Tàu

109 VTU12
Số 143 Quốc lộ 55, Khu phố Phước Hòa, Thị trấn Phước 

Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Hạn chế mở cửa 7h30 20h00

16/7/2021 Vũng Tàu

110 VTU14
Số nhà 4-6 đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.
Hạn chế mở cửa 07h00 21h00

14/7/2021 Vũng Tàu

111 VTU15
Số 300, Đường CMT8, Khu phố 3, Phường Phước Trung, 

Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu
Hạn chế mở cửa 7h30 21h00

16/7/2021 Vũng Tàu

112 CHTT Bến Cát BDG
 Đường N5, KCN Mỹ Phước 1, TT Mỹ Phước, Bến Cát, Bình 

Dương 
CH đóng cửa

Bình Dương



Giờ 

mở cửa

Giờ

 đóng cửa
Từ ngày 

TT Mã ST
TÌNH TRẠNG 

ĐÓNG/ MỞ CỬA

ST Hạn chế mở cửa

TỉnhĐịa chỉ ST

113 CHTT Vĩnh Cửu DNI
 Số 1823E, Tổ 8, ấp 5, xã Thạnh Phú, Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng 

Nai 
CH đóng cửa

Đồng Nai

114CHTT Trường Đại Học Đồng Tháp
 Trong khuôn viên Trường ĐH Đồng Tháp, Đường Phạm 

Hữu Lầu, P6, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp 
CH đóng cửa

Đồng Tháp

115CHTT Long Điền VTU
 Ngã ba Lò Vôi Khu phố Hải Bình TT Long Hải, huyện Long 

Điền, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 
CH đóng cửa

Vũng Tàu

116CHTT An Thạnh Hồng Ngự DTP 36 Nguyễn Huệ, Khóm 2, P.An Thạnh, TP Hồng Ngự Ch vùng phong tỏa
Đồng Tháp

117 166C-D-E Trần Hưng Đạo - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1  CHTT Trần Hưng Đạo HCM Hạn chế mở
TPHCM

118 258 Lê Văn Việt - P Tăng Nhơn Phú B - Q9  CHTT Lê Văn Việt HCM Hạn chế mở
TPHCM

119 25/2B Nguyễn Ảnh Thủ ấp Hưng Lân, Bà Điểm - Hóc Môn  CHTT Nguyễn Ảnh Thủ HCM Hạn chế mở
TPHCM

120CHTT Đại học Nông Lâm HCM Số 01, Quốc lộ 1A, Khu phố 6 - PLinh Trung - QThủ Đức CH đóng cửa
TPHCM

121CHTT Lý Thường Kiệt Quận Mười HCM
 312 Lý Thường Kiệt - P14 - Q10 - HCM, đối diện trường 

đua Phú Thọ 
CH đóng cửa

TPHCM

122CHTT Phạm Văn Hai HCM 1A73/2 Tỉnh Lộ 10 - Ấp 1 - Xã Phạm Văn Hai Bình Chánh CH đóng cửa
TPHCM

123CHTT Quang Trung HCM  763 Quang Trung - P12 - Gò vấp,HCM CH đóng cửa
TPHCM


